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BÀI: Các số từ 100 đến 110
Bài 1: Điền vào ô trống thích hợp:
	
	Viết số
	Đọc số

	1 trăm 0 chục 2 đơn vị
	
	

	1 trăm 0 chục 5 đơn vị
	
	

	1 trăm 0 chục 8 đơn vị
	
	

	1 trăm
	
	

	1 trăm 0 chục 9 đơn vị
	
	



Bài 2: Viết các số:

Số liền sau của 102:
Số liền sau của 108:
Số liền sau của 109:
Số liền trước của 101:
Số liền trước của 105:
Số liền trước của 107:

Bài 3: Điền < , > , = vào chỗ chấm:

102 … 103
103 … 101
200 … 100

110 … 180
170 … 160
107 … 170

110 … 120
106 … 160
180 … 180



